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ĐỀ 1

Mã học phần: DLK0064	
Tên học phần: LUẬT HÌNH SỰ PHẦN CÁC TỘI PHẠM
Mã nhóm lớp học phần: 213_DLK0064_01, 02	
Thời gian làm bài (phút/ngày): 75 phút	
Hình thức thi: Tự luận
Câu I (4 điểm): Nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao?
1. Mọi hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động đều phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125 BLHS).
· SAI – 0,25
· Theo quy định tại ĐIều 125, cần có thể các đk khác như: 
· nạn nhân có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng đối với người phạm tội hoặc người thân thích của người phạm tội. – 0.5
· kích động MẠNH – 0,25
2. Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là một hình thức đặc biệt của hành vi cưỡng đoạt tài sản.
· ĐÚNG – 0.25
· ĐN hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản – 0.25
· ĐN hành vi cưỡng đoạt ts – 0.25
· Bắt cóc là một hình thức uy hiếp tinh thần người quản lý ts để nhằm chiếm đoạt ts của người khác – 0.25
3. Hành vi buôn bán trái phép hàng cấm có số lượng lớn qua biên giới thì phạm tội buôn lậu.
· SAI – 0.25
· Điều 188 BLHS 2015 không quy định đối tượng tác động là hàng cấm – 0.5
· Hành vi trên cấu thành tội buôn bán hàng cấm – 0.25
4. Mọi hành vi đưa hối lộ từ 2.000.000 đồng trở lên đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ (Điều 364 BLHS).
· SAI – 0.25
· Đoạn 1 Khoản 7 Điều 364 BLHS: “… (trích nội dung)…” - – 0. 5
· Trong trường hợp trên, họ được coi là không phạm tội nên không phải chịu TNHS – 0.25
Câu II. Bài tập
Bài tập 1 (3 điểm)
Phạm Ngọc Sơn là hàng xóm của bà Khanh. Biết bà Khanh mới đi nhận tiền do con trai ở nước ngoài gửi về biếu bà ăn Tết nên Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 2 giờ sáng, Sơn leo lên sân thượng nhà bà Khanh, cạy cửa cầu thang và lẻn vào phòng ngủ của bà Khanh. Bà Khanh nghe tiếng động nên trở mình thức giấc. Sơn sợ bà Khanh nhìn thấy mình thì dù có chạy thoát vẫn bị bắt nên đã xông vào bóp cổ bà Khanh. Khi bà Khanh nằm bất động, Sơn lục tủ lấy được 700 đô la Mỹ và 20 triệu đồng rồi bỏ trốn. Chiều hôm sau, khi cháu ngoại của bà Khanh đến thăm thì phát hiện bà đã bị chết.
Anh (chị) hãy xác định: Sơn phạm những tội nào? Giải thích ngắn gọn tại sao?

	Tội danh
	Giải thích 
	Điểm

	Cướp tài sản (Điều 168)
	· Tội Cướp tài sản
· Dùng vũ lực
· Nhằm chiếm đoạt tài sản
· Lỗi cố ý trực tiếp…
	0.5
0.5
0.25
0.25

	Giết người (Điều 123)
	· Tôị Giết người
· Hành vi  tước bỏ tính mạng người khác: bóp cổ nạn nhân
· Lỗi cố ý trực tiếp…
	0.5
0.5
0.5



Bài tập 2 (3 điểm)
Do mâu thẫn từ trước, trong lúc nhậu, Trúc và Nhật đã cự cãi nhau. Nhật bị Trúc đánh nên bỏ chạy. Sau đó, Nhật cầm dao quay lại và chém vào đùi Trúc gây thương tích nặng. Thấy vậy, Nhật và mọi người kêu Trúc đi bệnh viện nhưng Trúc không chịu đi mà gọi điện thoại kêu đàn em đến để đánh Nhật. Nhật sợ quá bỏ trốn. Đến khi Trúc thấy mệt mới cho mọi người chở đi bệnh viện. Nhưng khi vào đến bệnh viện thì Trúc chết do bị mất máu quá nhiều.
Theo anh (chị), Nhật phạm tội gì? Tại sao?
	Tội danh
	Cố ý gây thương tích (khoản 4 Điều 134 BLHS)
	0.5 đ

	Khách thể
	Xâm phạm quyền nhân thân (quyền được bảo vệ về sức khỏe)
	0.25

	Mặt khách quan
	Hành vi cố ý gây thương tích
Dẫn chứng: Nhật cầm dao quay lại và chém vào đùi Trúc gây thương tích nặng
	0.5
0.5

	Mặt chủ quan
	Lỗi cố ý trực tiếp: 
- Ý thức: Nhật nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm, sẽ gây thương tích cho Trúc.
- Ý chí: Nhật mong muốn Trúc bị thương, khôn mong muốn trúc chết, KHÔNG để mặc hậu quả chết người xảy ra
	0.5
0.25

0.25

	Chủ thể
	Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
	0.25



Ngày biên soạn: 29/6/2022
Giảng viên biên soạn đề thi: TS Vũ Thị Thúy

Ngày kiểm duyệt: 29/6/2022
Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS Vũ Thị Thúy

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (0918.01.03.09).



